
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H406 Phòng: H205 Phòng: H206 Phòng: H205 Phòng: H205

LĐBT             (4)

MT&LAN
Chính trị   (4) MMT          (4) TACB    (4) PTTKHT      (4)

Thầy Q.Tiến Cô Miên Thầy Sinh Cô Tâm Cô Duyên

Phòng: H406 Phòng: H205 Phòng: H206 Phòng: H406 Phòng: H205 Phòng: H205

LĐBT             (4)

MT&LAN
Chính trị   (4) MMT          (4) LTHĐT   (4) TACB    (4) PTTKHT        (4)

Thầy Q.Tiến Cô Miên Thầy Sinh Thầy Sinh Cô Tâm Cô Duyên

Phòng: H406 Phòng: H205 Phòng: H406 Phòng: H205

LĐBT             (4)

MT&LAN
Chính trị   (4) LTHĐT         (4) TACB    (4)

Thầy Q.Tiến Cô Miên Thầy Sinh Cô Tâm

(19/4 học tại phòng 

H503)

                               LỚP 49CNTT               Tuần 30 (20/02/2023) đến hết tuần 34 (25/03/2023)                                

              LỚP 49CNTT               Tuần 35 (27/03/2023) đến hết tuần 37 (15/04/2023)           

THỜI KHOÁ BIỂU CÁC LỚP K49 CAO ĐẲNG & LỚP 48CNTT

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

              LỚP 49CNTT               Tuần 38 (17/04/2023) đến hết tuần 39 (29/04/2023)           



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H503/404 Phòng:H201/H203 Sân GDTC Sân GDTC Phòng: H504 Phòng: H504

Tin học         (4) KTXS           (4) GDTC         (4) GDTC   (4) TACB       (4) KTM           (4)

Cô Duyên_ Ca1 Cô Nhật_Ca1 Thầy Tiến_Ca1 Thầy Tiến_Ca2 Cô Quế Thày N.Thanh

Cô Phương_Ca2 Thầy Tuấn_Ca2

Phòng: H101 Phòng: H402 Phòng: H302 Sân GDTC Phòng: K03 Phòng: H201

TACB    (4) KTXS       (4) VXL-VĐK        (4) GDTC         (4) CKT           (4) ĐTCS          (4)

Cô Tuyết Cô P.Anh Thầy Thiện Thầy Tiến Thầy Tòng Cô Hương

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

              LỚP 49CĐT            Tuần 30 (20/02/2023) đến hết tuần 39 (29/04/2023)           

Thứ 6

                               LỚP 49ĐĐT              Tuần 30 (20/02/2023) đến hết tuần 39 (29/04/2023)                                



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H101 Phòng: K02 Phòng: H207 Sân GDTC Phòng: H304 Phòng: H307

TACB      (4) GCCK    (4) Pháp luật       (4) GDTC          (4) ĐKLTPLCCN  (4) Pháp luật      (4)

Cô Tuyết Thầy Tòng Cô Vui (GVHĐ) Thầy Tiến Thầy Hoàng Cô Vui (GVHĐ)

Phòng: H101 Phòng: K02 Phòng: H207 Sân GDTC Phòng: H304

TACB      (4) GCCK    (4) Pháp luật       (4) GDTC          (4) ĐKLTPLCCN  (4)

Cô Tuyết Thầy Tòng Cô Vui (GVHĐ) Thầy Tiến Thầy Hoàng

Phòng: H101 Phòng: K02 Phòng: H207 Sân GDTC Phòng: H304

TACB      (4) GCCK    (4) CCĐ    (4) GDTC          (4) ĐKLTPLCCN  (4)

Cô Tuyết Thầy Tòng Cô Đ.Hà Thầy Tiến Thầy Hoàng

              LỚP 49ĐCN            Tuần 32 (06/03/2023) đến hết tuần 35 (01/04/2023)           

Thứ 2

              LỚP 49ĐCN            Tuần 36 (03/04/2023) đến hết tuần 39 (29/04/2023)           

Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

                               LỚP 49ĐCN            Tuần 30 (20/02/2023) đến hết tuần 31 (04/03/2023)                                



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H101 Phòng: H402 Phòng: H207 Sân GDTC Phòng: H201 Phòng: H307

TACB      (4) KTXS           (4) Pháp luật       (4) GDTC    (4) ĐTCS         (4) Pháp luật      (4)

Cô Tuyết Cô P.Anh Cô Vui (GVHĐ) Thầy Tiến Cô Hương Cô Vui (GVHĐ)

Phòng: H101 Phòng: H402 Phòng: H207 Sân GDTC Phòng: H201

TACB      (4) KTXS           (4) Pháp luật       (4) GDTC    (4) ĐTCS         (4)

Cô Tuyết Cô P.Anh Cô Vui (GVHĐ) Thầy Tiến Cô Hương

Phòng: H101 Phòng: H402 Phòng: H302 Sân GDTC Phòng: H201

TACB      (4) KTXS           (4) VĐK            (4) GDTC    (4) ĐTCS         (4)

Cô Tuyết Cô P.Anh Thầy Thiện Thầy Tiến Cô Hương

(Thực hiện từ 10/4)

Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

              LỚP 49TĐH          Tuần 30 (20/02/2023) đến hết tuần 31 (04/03/2023)           

Thứ 2

              LỚP 49TĐH          Tuần 32 (06/03/2023) đến hết tuần 35 (01/04/2023)           

              LỚP 49TĐH          Tuần 36 (03/4/2023) đến hết tuần 39 (29/04/2023)           



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H504 Phòng: H503/K01 Phòng:H503/K01 Phòng: H2-003 Phòng: H2-002 Phòng: K01 Phòng: K01 Phòng: H101

Chính trị   (4) VKT       (4) VKT          (4) HTMLDD      (4) HTMLDD    (4) TTCK      (4) TTCK      (4) TACB      (4)

Thầy Sơn Thầy việt _Ca1 Thầy Việt_Ca2 Thầy Tú_Ca1 Cô Hoa _Ca2 Thầy S.Hùng_Ca1 Thầy S.Hùng_Ca2 Cô Tâm

TTCK     (4) TTCK       (4)

Thầy S.Hùng_Ca2 Thầy S.Hùng_Ca1

Phòng: H504 Phòng: H503/K01 Phòng:H503/K01 Phòng: H2-003/405 Phòng:H2-002/405 Phòng: K01 Phòng: K01 Phòng: H101

Chính trị   (4) VKT       (4) VKT          (4) HTMLDD      (4) HTMLDD    (4) TTCK      (4) TTCK      (4) TACB      (4)

Thầy Sơn Thầy việt _Ca1 Thầy Việt_Ca2 Thầy Tú_Ca1 Cô Hoa _Ca2 Thầy S.Hùng_Ca1 Thầy S.Hùng_Ca2 Cô Tâm

VKT       (4) VKT          (4)

Thầy việt _Ca2 Thầy Việt_Ca1

              LỚP 49KTML1           Tuần 30 (20/02/2023) đến hết tuần 34 (25/03/2023) 

              LỚP 49KTML1           Tuần 35 (27/03/2023) đến hết tuần 39 (29/04/2023)           

Thứ 6Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: K02 Phòng: K02 Phòng: H2-003 Phòng: H109 Phòng: K02 Phòng: K02 Phòng: H2-003 Phòng: H109 Phòng: H207 Phòng: H205

TTCK          (4) TTCK           (4) HTMLDD       (4) HTMLDD      (4) TTCK        (4) TTCK       (4) HTMLDD       (4) HTMLDD      (4) Chính trị    (4) TACB      (4)

Thầy Hòa_Ca2 Thầy Hòa_Ca1 Thầy Tú_Ca2 Thầy Hưng_Ca1 Thầy Hòa_Ca2 Thầy Hòa_Ca1 Thầy Tú_Ca2 Thầy Hưng_Ca1 Cô Tươi Cô Quế

Phòng: H206 Phòng: H405 Phòng: H2-003 Phòng: H109 Phòng: K02 Phòng: K02 Phòng: H101 Phòng: H405 Phòng: H207 Phòng: H205

VKT             (4) VKT          (4) HTMLDD       (4) HTMLDD      (4) TTCK        (4) TTCK       (4) VKT          (4) VKT         (4) Chính trị    (4) TACB      (4)

Thầy Việt_Ca2 Thầy Việt_Ca1 Thầy Tú_Ca2 Thầy Hưng_Ca1 Thầy Hòa_Ca2 Thầy Hòa_Ca1 Thầy Việt_Ca2 Thầy Việt_Ca1 Cô Tươi Cô Quế

            LỚP 49KTML2           Tuần 30 (20/02/2023) đến hết tuần 34 (25/03/2023)     

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

            LỚP 49KTML2           Tuần 35 (27/03/2023) đến hết tuần 39 (29/04/2023)               



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H405 Phòng: H206 Phòng: H103 Phòng: H405 Phòng: H206 Phòng: H405 Phòng: H206 Phòng: H406

MMT     (4) Pháp luật    (4) TACN    (3) XLA         (4) Pháp luật    (4) MMT        (4) TACN     (3) HQTCSDL   (4)

Thầy Sinh Thầy T.Dũng Cô Tâm Cô N.Hạnh Thầy T.Dũng Thầy Sinh Cô Tâm Phòng: H406

Phòng: H405 Phòng: H206 Phòng: H103 Phòng: H405 Phòng: H206 Phòng: H206 Phòng: H406

MMT     (4) Pháp luật    (4) TACN    (3) XLA         (4) Pháp luật    (4) TACN     (3) HQTCSDL   (4)

Thầy Sinh Thầy T.Dũng Cô Tâm Cô N.Hạnh Thầy T.Dũng Cô Tâm Phòng: H406

Phòng: H405 Phòng: H206 Phòng: H103 Phòng: H405 Phòng: H206 Phòng: H206

MMT     (4) Pháp luật    (4) TACN    (4) XLA         (4) Pháp luật    (4) TACN     (4)

Thầy Sinh Thầy T.Dũng Cô Tâm Cô N.Hạnh Thầy T.Dũng Cô Tâm

Ghi chú:

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Ngày 16 tháng 02 năm 2023

PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

(Đã ký) (Đã ký)

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Nguyễn Đăng Lăng Nguyễn Hồng Hạnh

            LỚP 48CNTT         Tuần 30 (20/02/2023) đến hết tuần 31(04/03/2023)     

          LỚP 48CNTT         Tuần 32 (từ 06/03/2023 đến 11/03/2023)              

          LỚP 48CNTT         Tuần 33 (từ 13/03/2023 đến 18/03/2023)              

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6


